[bookmark: _Hlk153129105]Tuần 32 (từ ngày 22/04 đến ngày 26/04/2024)    
	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn
(Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
(Chủ đề)
	ĐDDH

	Hai
22/04

	Thứ nhất
	1
	94
	Chào cờ - HĐTN
	3A3
	Sinh hoạt dưới cờ: Thế giới nghề nghiệp quanh em.
	

	
	
	2
	218
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	Ngọn lửa ô – lim – pích 
	TV-BGĐT

	
	
	3
	219
	Tiếng Việt (N&Ng)
	3A3
	Kể chuyện: Đất quý, đất yêu.
	TV-BGĐT

	
	
	4
	156
	Toán
	3A3
	Luyện tập chung ( T1)
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	32
	Âm nhạc
	3A3
	- Nhạc cụ: Thể hiện các hình tiết tấu bằng nhạc cụ gõ
- Ôn bài hát: Hè về vui quá
	TV-BGĐT

	
	
	6
	32
	Tin học
	3A3
	Kiểm tra định kỳ cuối năm học
	TV-BGĐT

	
	
	7
	32
	Giáo dục LSĐP
	3A3
	Hoàng thành Thăng Long (Tiết 1)
	TV-BGĐT
 bộ tài liệu

	
	
	8
	121
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 8: Food. Lessons 3.3
	TV-BGĐT

	Ba
23/04

	Thứ nhất
	1
	220
	Tiếng Việt (Viết)
	3A3
	Nghe – viết: Ngọn lửa o – lim – pích
	TV-BGĐT

	
	
	2
	122
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 8: Food – Culture. Lessons 4.1
	TV-BGĐT

	
	
	3
	157
	Toán
	3A3
	Luyện tập chung ( T2)
	TV-BGĐT

	
	
	4
	63
	TN&XH
	3A3
	Bề mặt trái đất - Tiết 2
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	32
	Mỹ thuật
	3A3
	Tạo mô hình khu vui chơi theo ý thích (T2)
	 đất nặn

	
	
	6
	32
	Thư viện
	3A3
	Đọc sách tự chọn
	sách, báo,.

	
	
	7
	63
	GDTC
	3A3
	Ôn phối hợp dẫn bóng tại chỗ và ném rổ bằng hai tay.
	Còi, …

	
	
	8
	151
	HDH 
	3A3
	Dạy bù: HĐTN: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Môi trường xanh
	TV-BGĐT

	Tư
24/04


	Thứ nhất
	1
	158
	Toán
	3A3
	Phân loại, thu thập, ghi chép số liệu. bảng số liệu ( T1)
	TV-BGĐT

	
	
	2
	63
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	Unit 7. Toys. Lesson 4 - Supplementary book
	TV-BGĐT

	
	
	3
	221
	Tiếng Việt (Đọc)
	3A3
	Rô – bốt ở quanh ta
	TV-BGĐT

	
	
	4
	222
	Tiếng Việt (Viết-Đọc)
	3A3
	Ôn chữ hoa A, Ă, Â, Q 
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	32
	Đạo đức
	3A3
	An toàn khi tham gia các phương tiện giao thông (Tiết 1)
	TV-BGĐT

	
	
	6
	123
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 8: Food – Culture. Lessons 4.2
	TV-BGĐT

	
	
	7
	152
	HDH 
	3A3
	Hoàn thành và củng cố kiến thức
	TV-BGĐT

	
	
	8
	153
	HDH - STEM
	3A3
	Khám phá vũ trụ (Tiết 1/3)
	TV-BGĐT

	Năm
25/04

	Thứ nhất
	1
	223
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	Dấu hai chấm. Đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì? 
	TV-BGĐT

	
	
	2
	159
	Toán
	3A3
	Phân loại, thu thập, ghi chép số liệu. bảng số liệu ( T2)
	TV-BGĐT

	
	
	3
	95
	Hoạt động trải nghiệm
	3A3
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nghề em yêu thích.
	TV-BGĐT

	
	
	4
	64
	TN&XH
	3A3
	Bề mặt trái đất - Tiết 3
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	64
	GDTC
	3A3
	Ôn phối hợp dẫn bóng tại chỗ và ném rổ bằng hai tay.
	Còi, …

	
	
	6
	124
	T.Anh (Bộ)
	3A3
	Unit 8: Food – Culture. Lessons 4.3
	TV-BGĐT

	
	
	7
	154
	HDH
	3A3
	Hoàn thành và củng cố kiến thức
	TV-BGĐT

	Sáu
26/04

	Thứ nhất
	1
	224
	Tiếng Việt (LT)
	3A3
	Viết một bản tin 
	TV-BGĐT

	
	
	2
	64
	T.Anh (NN+NN)
	3A3
	Unit 8. Food. Lesson 1 - Supplementary book
	TV-BGĐT

	
	
	3
	160
	Toán
	3A3
	Phân loại, thu thập, ghi chép số liệu. bảng số liệu ( T3)
	TV-BGĐT

	
	
	4
	32
	Công nghệ
	3A3
	Làm xe đồ chơi (Tiết 1)
	TV-BGĐT

	
	Thứ  hai
	5
	155
	HDH
	3A3
	Hoàn thành và củng cố kiến thức
	TV-BGĐT

	
	
	6
	32
	T.Anh - Toán
	3A3
	Unit 7 Perimeter & area. Lesson 3: Perimeter & Area Of A Rectangle
	TV-BGĐT

	
	
	7
	96
	SH lớp - HĐTN
	3A3
	Sinh hoạt lớp:Sinh hoạt theo chủ đề: Đức tính nghề nghiệp.
	TV, SGK

	TS LSDĐD: 23
        BGĐT: 18

	       Ngày 16 tháng 04 năm 2024
Tổ trưởng



    Vũ Kim Ngân



